GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA SINH VIÊN K50 LẦN 2
Câu 1: Tại sao nói: sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội? Lấy ví dụ chứng minh. Điều này có ý nghĩa gì về mặt phương pháp luận?


Trả lời 

Sinh viên cần trả lời được các ý cơ bản sau:

- Khái niệm: sản xuất và sản xuất vật chất 
- Nói sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội vì: 

+ Sản xuất vật chất là yêu cầu tất yếu khách quan để duy trì sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người + ví dụ. 

+ Sản xuất vật chất là cơ sở hình thành toàn bộ các mặt của đời sống xã hội như  quan hệ sản xuất,  nhà nước, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật ...+ ví dụ 

+ Sự phát triển của sản xuất vật chất quyết định sự biến đổi, phát triển các mặt của đời sống xã hội, quyết định phát triển xã hội từ thấp đến cao + ví dụ 

(SV có thể trình bày hết phần lý thuyết sau đó mới lấy ví dụ chứng minh)

- Ý nghĩa phương pháp luận 


+ Là cơ sở khoa học để đánh giá trình độ phát triển của xã hội loài người qua các thời đại lịch sử.


+ Xác định cơ sở của mọi tiến bộ xã hội để từ đó có phương hướng, mục tiêu thúc đẩy các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày các yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất. Trong các yếu tố đó, yếu tố nào đóng vai trò quan trọng nhất? Tại sao? Liên hệ với Việt Nam.

Trả lời

Sinh viên cần trả lời được các ý cơ bản sau:

- Khái niệm: quan hệ sản xuất 
- Các yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất: 

+ Quan hệ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất

+ Quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất

+ Quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất ra 
- Chỉ rõ vai trò của quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất đối với các quan hệ còn lại và đối với quan hệ sản xuất 
- Kết luận và liên hệ với thực tế  Việt Nam 
Câu 3: Ý thức xã hội là gì? Trình bày các hình thái ý thức xã hội. Trong các hình thái ý thức xã hội ở Việt Nam hiện nay, hình thái ý thức nào có vai trò chi phối các hình thái ý thức còn lại? Tại sao?

Trả lời

Sinh viên cần trả lời được các ý cơ bản sau

- Khái niệm: ý thức xã hội và hình thái ý thức xã hội 
- Trình bày khái quát nội dung của các hình thái ý thức xã hội 

+ Ý thức chính trị 

+ Ý thức pháp luật 

+ Ý thức đạo đức 

+ Ý thức tôn giáo 

+ Ý thức thẩm mỹ 

+ Ý thức khoa học 

- Khẳng định: trong các hình thái ý thức xã hội ở Việt Nam hiện nay, hình thái ý thức chính trị đóng vai trò chi phối các hình thái ý thức còn lại. Giải thích từ vai trò và vị trí của hình thái ý thức chính trị.
- Liên hệ Việt Nam hiện nay: ý thức chính trị chi phối các hình thái ý thức còn lại và lấy ví dụ 
Câu 4: Phân tích vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. Liên hệ với Việt Nam.
Trả lời 

Sinh viên cần trả lời được các ý cơ bản sau:

- Khái niệm: cách mạng; cách mạng xã hội 
- Nguyên nhân của cách mạng xã hội 
- Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. Cách mạng xã hội là phương thức tất yếu của sự thay thế các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử vì:
+ Chỉ có cách mạng xã hội mới thay thế được quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, mới thay thế được hình thái kinh tế - xã hội cũ bằng hình thái kinh tế - xã hội mới cao hơn.

+ Cách mạng xã hội là bước chuyển biến vĩ đại trong đời sống xã hội về kinh tế, chính trị, văn hoá. Cách mạng xã hội là đầu tầu của lịch sử. Trong thời kỳ cách mạng, năng lực của quần chúng được phát huy cao độ.

+ Lịch sử phát triển loài người đã trải qua bốn cuộc cách mạng xã hội, trong đó cách mạng vô sản là kiểu cách mạng xã hội mới về chất.

- Liên hệ thực tế 
Câu 5: Từ lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử về vấn đề con người, anh (chị) hãy lý giải câu thơ sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh:


“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn


        



Phần nhiều do giáo dục mà nên”.
Trả lời


Sinh viên cần trả lời được các ý cơ bản sau:

* Khái niệm con người

* Lý giải hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ quan niệm: bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội của chủ nghĩa Mác – Lênin.


Hiền, dữ là bản tính, bản chất của con người không phải là có sẵn -> phê phán các quan niệm trước Mác, quan niệm cho rằng có thiên tính, có mệnh trời, “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”...

Phần nhiều do giáo dục mà nên lý giải theo nội dung trong tính hiện thực của nó bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. 

 Vai trò của giáo dục con người: giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội.  Lưu ý luận điểm “bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”

* Liên hệ với bản thân với việc hình thành tính cách, nhân cách hoặc đánh giá người khác...
